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1 Tỉnh Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 -- Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 192 11 181 138 138 0 54 54 0

4 -- Sở Công thương 4181 12 4169 4174 4174 0 7 7 0

5 -- Sở Giao thông Vận tải 264 144 120 101 101 0 161 161 0

6 -- Sở Kế hoạch và Đầu tư 101 54 47 28 25 3 73 73 0

7 -- Sở Khoa học và Công nghệ 20 1 19 16 16 0 4 4 0

8 -- Sở Lao động TB&XH 283 51 232 235 235 0 48 48 0

9 -- -- Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 -- -- Trung tâm Dịch vụ việc làm 2442 71 2371 2363 2363 0 79 79 0

11 -- -- Trung tâm Bảo trợ Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 -- -- Cơ sở Cai nghiện ma túy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 -- Sở Nội vụ 24 10 14 18 17 1 6 6 0

14 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 159 39 120 115 115 0 44 44 0

15 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 259 158 101 104 95 9 155 155 0

16 -- Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 -- Trường Cao đẳng Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 -- Sở Xây dựng 63 19 44 50 49 1 13 13 0

19 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 26 2 24 25 25 0 1 1 0

20 -- Sở Y tế 259 68 191 183 183 0 76 76 0
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21 -- Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 -- Sở Thông tin và Truyền thông 8 0 8 7 6 1 1 1 0

23 -- Sở Tư pháp 1088 494 594 602 592 10 482 482 0

24 -- Công an tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 -- Ban quản lý Khu kinh tế 119 32 87 90 90 0 29 29 0

26 -- Bảo hiểm Xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 -- Bộ CH Biên phòng tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 -- Bộ CH Quân sự tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 -- Cục thuế Bình Phước 1 1 0 0 0 0 1 1 0

30 -- Kho bạc Nhà nước tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 -- Ban Dân Tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 -- Điện Lực Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 -- Thành phố Đồng Xoài 459 293 166 183 183 0 276 276 0

34 -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 3597 857 2740 2922 2921 1 675 675 0

35 -- -- Phường Tân Phú 121 0 121 118 118 0 3 3 0

36 -- -- Phường Tân Xuân 109 2 107 104 104 0 5 5 0

37 -- -- Phường Tân Thiện 73 0 73 66 66 0 7 7 0

38 -- -- Phường Tân Đồng 210 5 205 204 204 0 5 5 0

39 -- -- Phường Tân Bình 96 3 93 92 92 0 3 3 0

40 -- -- Phường Tiến Thành 100 2 98 93 93 0 7 7 0

41 -- -- Xã Tiến Hưng 106 29 77 82 82 0 24 24 0

42 -- -- Xã Tân Thành 209 2 207 206 206 0 3 3 0

43 -- Huyện Đồng Phú 617 364 253 378 375 3 239 239 0

44 -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 5861 2546 3315 3184 3162 22 2676 2676 0

45 -- -- Xã Thuận Lợi 80 6 74 75 74 1 5 5 0

46 -- -- TT Tân Phú 124 13 111 120 117 3 4 4 0

47 -- -- Xã Tân Tiến 112 5 107 103 101 2 9 9 0

48 -- -- Xã Tân Lập 86 13 73 62 61 1 24 24 0

49 -- -- Xã Tân Hưng 287 3 284 286 286 0 0 0 0
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50 -- -- Xã Tân Lợi 20 0 20 19 19 0 1 1 0

51 -- -- Xã Tân Hòa 17 3 14 12 12 0 4 4 0

52 -- -- Xã Tân Phước 282 7 275 275 275 0 7 7 0

53 -- -- Xã Đồng Tiến 96 6 90 75 74 1 21 21 0

54 -- -- Xã Đồng Tâm 82 2 80 82 81 1 0 0 0

55 -- -- Xã Thuận Phú 314 20 294 301 301 0 13 13 0

56 -- Thị xã Chơn Thành 538 169 369 359 359 0 178 178 0

57 -- -- CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 4356 1131 3225 3241 3241 0 1112 1112 0

58 -- -- UBND Phường Hưng Long 451 9 442 447 446 1 4 4 0

59 -- -- UBND Phường Minh Hưng 502 9 493 498 498 0 4 4 0

60 -- -- UBND xã Minh Thắng 49 0 49 49 49 0 0 0 0

61 -- -- UBND xã Minh Lập 100 0 100 100 100 0 0 0 0

62 -- -- UBND Phường Minh Long 89 2 87 88 88 0 0 0 0

63 -- -- UBND Phường Minh Thành 56 1 55 55 55 0 1 1 0

64 -- -- UBND xã Nha Bích 75 0 75 75 75 0 0 0 0

65 -- -- UBND xã Quang Minh 10 1 9 9 9 0 0 0 0

66 -- -- UBND Phường Thành Tâm 52 1 51 50 50 0 2 2 0

67 -- Thị xã Bình Long 325 138 187 190 190 0 133 133 0

68 -- -- CN VPDK Đất đai Bình Long 1874 922 952 872 872 0 1002 1002 0

69 -- -- UBND Xã Thanh Lương 182 7 175 180 180 0 0 0 0

70 -- -- UBND Xã Thanh Phú 114 13 101 91 91 0 23 23 0

71 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 106 0 106 105 105 0 1 1 0

72 -- -- UBND Phường Hưng Chiến 85 0 85 73 73 0 12 12 0

73 -- -- UBND Phường Phú Đức 55 0 55 54 54 0 1 1 0

74 -- -- UBND Phường An Lộc 255 17 238 242 242 0 13 13 0

75 -- Thị xã Phước Long 267 44 223 221 221 0 46 46 0

76 -- -- CN VPĐK Đất đai Phước Long 1302 240 1062 1101 1101 0 201 201 0

77 -- -- UBND phường Long Phước 107 0 107 105 105 0 2 2 0

78 -- -- UBND phường Long Thủy 116 2 114 113 113 0 3 3 0
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79 -- -- UBND phường Phước Bình 94 1 93 93 93 0 1 1 0

80 -- -- UBND phường Sơn Giang 28 1 27 26 26 0 2 2 0

81 -- -- UBND phường Thác Mơ 153 6 147 153 153 0 0 0 0

82 -- -- UBND xã Long Giang 57 0 57 57 57 0 0 0 0

83 -- -- UBND xã Phước Tín 109 3 106 109 109 0 0 0 0

84 -- Huyện Hớn Quản 1485 1155 330 297 297 0 1188 1188 0

85 -- -- CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản 3634 1437 2197 1981 1972 9 1653 1653 0

86 -- -- UBND xã An Khương 55 11 44 45 45 0 10 10 0

87 -- -- UBND xã An Phú 32 1 31 31 31 0 0 0 0

88 -- -- UBND xã Minh Tâm 35 3 32 33 33 0 2 2 0

89 -- -- UBND xã Tân Hưng 87 2 85 86 86 0 1 1 0

90 -- -- UBND xã Thanh An 110 0 110 96 96 0 14 10 4

91 -- -- UBND TT Tân Khai 150 2 148 147 146 1 3 3 0

92 -- -- UBND xã Tân Quan 63 2 61 62 62 0 1 1 0

93 -- -- UBND xã Minh Đức 31 1 30 30 30 0 1 1 0

94 -- -- UBND xã Đồng Nơ 49 0 49 47 47 0 2 2 0

95 -- -- UBND xã Thanh Bình 51 3 48 50 50 0 0 0 0

96 -- -- UBND xã Phước An 117 8 109 112 112 0 4 4 0

97 -- -- UBND xã Tân Lợi 104 5 99 100 100 0 4 4 0

98 -- -- UBND xã Tân Hiệp 16 0 16 16 16 0 0 0 0

99 -- Huyện Phú Riềng 1748 1475 273 254 250 4 1492 1492 0

100 -- -- CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 2954 751 2203 2067 2065 2 886 886 0

101 -- -- UBND Xã Long Bình 227 12 215 215 215 0 12 11 1

102 -- -- UBND Xã Long Hưng 78 0 78 77 77 0 1 1 0

103 -- -- UBND Xã Long Hà 122 6 116 116 116 0 6 6 0

104 -- -- UBND Xã Long Tân 83 8 75 81 80 1 2 2 0

105 -- -- UBND Xã Bình Sơn 19 0 19 18 17 1 1 1 0

106 -- -- UBND Xã Bình Tân 95 4 91 93 92 1 2 2 0

107 -- -- UBND Xã Bù Nho 433 1 432 423 420 3 10 10 0
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108 -- -- UBND Xã Phú Riềng 185 5 180 164 164 0 21 21 0

109 -- -- UBND Xã Phú Trung 15 0 15 15 15 0 0 0 0

110 -- -- UBND Xã Phước Tân 125 3 122 121 121 0 4 4 0

111 -- Huyện Bù Đốp 384 343 41 82 82 0 302 302 0

112 -- -- CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 1744 560 1184 1239 1238 1 501 501 0

113 -- -- Thị trấn Thanh Bình 45 1 44 44 44 0 0 0 0

114 -- -- UBND Xã Hưng Phước 18 0 18 18 18 0 0 0 0

115 -- -- UBND Xã  Phước Thiện 27 0 27 27 27 0 0 0 0

116 -- -- UBND xã Tân Thành 65 3 62 62 61 1 3 3 0

117 -- -- UBND Xã Tân Tiến 41 1 40 39 39 0 2 2 0

118 -- -- UBND Xã Thanh Hòa 48 0 48 48 48 0 0 0 0

119 -- -- UBND xã Thiện Hưng 68 1 67 67 67 0 1 1 0

120 -- Huyện Bù Gia Mập 1056 797 259 376 371 5 661 658 3

121 -- -- CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 1829 337 1492 1432 1432 0 397 397 0

122 -- -- UBND Xã Bù Gia Mập 178 2 176 177 177 0 1 1 0

123 -- -- UBND Xã Bình Thắng 77 10 67 69 69 0 8 8 0

124 -- -- UBND Xã Đa kia 114 4 110 112 112 0 2 2 0

125 -- -- UBND Xã Đức Hạnh 60 0 60 60 60 0 0 0 0

126 -- -- UBND Xã Phú Nghĩa 83 0 83 79 72 7 4 4 0

127 -- -- UBND Xã Đắk Ơ 360 1 359 360 360 0 0 0 0

128 -- -- UBND Xã Phước Minh 49 5 44 46 46 0 3 3 0

129 -- -- UBND Xã Phú Văn 77 11 66 76 76 0 1 1 0

130 -- Huyện Lộc Ninh 1223 774 449 470 458 12 753 746 7

131 -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 4688 1719 2969 2995 2981 14 1410 1410 0

132 -- -- UBND xã Lộc Hưng 72 9 63 69 69 0 3 3 0

133 -- -- UBND xã Lộc Thiện 68 5 63 65 65 0 3 3 0

134 -- -- UBND xã Lộc Thái 74 3 71 72 72 0 2 2 0

135 -- -- UBND xã Lộc Điền 93 10 83 88 88 0 5 5 0

136 -- -- UBND xã Lộc Thuận 115 1 114 109 109 0 5 5 0
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137 -- -- UBND xã Lộc Khánh 35 0 35 33 33 0 2 2 0

138 -- -- UBND xã Lộc Thịnh 70 0 70 69 69 0 1 1 0

139 -- -- UBND xã Lộc Thành 47 4 43 40 40 0 7 7 0

140 -- -- UBND xã Lộc Quang 72 4 68 67 67 0 5 5 0

141 -- -- UBND xã Lộc Phú 70 0 70 68 67 1 2 2 0

142 -- -- UBND xã Lộc Hiệp 283 6 277 279 279 0 3 3 0

143 -- -- UBND xã Lộc Tấn 112 6 106 107 106 1 5 5 0

144 -- -- UBND xã Lộc An 67 2 65 61 58 3 6 6 0

145 -- -- UBND xã Lộc Thạnh 60 0 60 60 60 0 0 0 0

146 -- -- UBND xã Lộc Hòa 141 0 141 139 138 1 2 2 0

147 -- -- UBND TT Lộc Ninh 146 4 142 139 138 1 6 6 0

148 -- Huyện Bù Đăng 1781 1533 248 220 220 0 1557 1557 0

149 -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 2533 1454 1079 1003 1002 1 1529 1529 0

150 -- -- UBND thị trấn Đức Phong 195 5 190 192 192 0 2 2 0

151 -- -- UBND xã Bom Bo 290 12 278 276 276 0 13 13 0

152 -- -- UBND xã Bình Minh 155 1 154 153 153 0 2 2 0

153 -- -- UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng 256 0 256 256 256 0 0 0 0

154 -- -- UBND xã Nghĩa Bình 71 1 70 71 71 0 0 0 0

155 -- -- UBND xã Nghĩa Trung 112 6 106 106 106 0 6 6 0

156 -- -- UBND xã Phú Sơn 123 3 120 120 120 0 3 3 0

157 -- -- UBND xã Phước Sơn 18 0 18 18 18 0 0 0 0

158 -- -- UBND xã Thọ Sơn 228 33 195 194 194 0 34 34 0

159 -- -- UBND xã Thống Nhất 299 21 278 279 279 0 19 19 0

Tổng 67140 20692 46448 46183 46045 138 20611 20596 15
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